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Phân biệt ng/ngh, ch/tr, uôn/uông. Từ ngữ chỉ sự vật, đặc điểm. Câu nêu đặc điểm. 

BÀI 1: Điền vào chỗ trống. 
a) Điền "ng" hoặc "ngh": 

1. Con ....... ựa đang chạy trên đồng cỏ. 2. Bé ....... e lời ông bà, cha mẹ. 

3. Cả nhà cùng ....... ồi xem truyền hình. 4. Bác nông dân suy ....... ĩ làm việc. 

b) Điền "ch" hoặc "tr": 

1. Cây ....... anh sai trĩu quả ở góc vườn. 2. Đêm nay, ánh ....... ăng sáng vằng vặc. 

3. Học sinh làm bài tập ....... ên lớp. 4. Mẹ đi chợ mua ....... ả cốm về nấu. 

c) Điền "uôn" hoặc "uông" (thêm dấu thanh phù hợp): 

1. Dòng nước chảy c....... cuộn qua khe đá. 2. Em thích ăn rau m...... xào tỏi. 

3. Bác thợ nặn ra k....... bánh rất đẹp. 4. Mẹ em vừa tưới nước cho l....... rau xanh 
mướt. 

BÀI 2: Hãy xếp các từ trên vào 2 nhóm thích hợp: 
Cho các từ sau: học sinh, chiếc cặp, con mèo, mượt mà, cây xoài, chăm chỉ, ngoan ngoãn, 
ngôi trường, đỏ thắm, bác sĩ. 

Từ chỉ sự vật Từ chỉ đặc điểm 

  

BÀI 3: Em hãy chọn từ chỉ đặc điểm thích hợp trong ngoặc (trắng tinh, cao ráo, trong 
xanh, thơm lừng) điền vào chỗ trống để hoàn thành đoạn văn sau: 
       Mùa thu đã về dịu dàng trên quê hương em. Bầu trời ngày thu cao rộng và 
......................... không một gợn mây. Gió thu nhè nhẹ thổi, mang theo hương hoa sữa nở 
......................... lan tỏa khắp không gian. Trong phòng học, em nắn nốt viết từng nét chữ 



trên trang giấy ......................... . Thầy giáo em có dáng người ......................... bước vào 
lớp với nụ cười ấm áp và ánh mắt tràn ngập tình yêu thương. 

BÀI 4: Em hãy nối mỗi câu ở Cột A với kiểu câu tương ứng ở Cột B: 

 

Cột A (Các câu) 

1. Mẹ em là giáo viên mầm non. 

2. Trường Tiểu học Nam Thành là 
ngôi trường của em. 

3. Mẹ đang nấu ăn trong bếp. 

4. Đàn chim sẻ đang bay lượn trên bầu 
trời. 

5. Mẹ em rất dịu dàng và chu đáo. 

6. Chiếc thước kẻ này mới và rất 
thẳng. 

 

 

 

 

Cột B (Kiểu câu) 

a) Câu giới thiệu 
(Ai là gì?) 

b) Câu chỉ hành động 
(Ai làm gì?) 

c) Câu nêu đặc điểm 
(Ai thế nào?) 

 

BÀI 5: Em hãy viết một đoạn văn ngắn (từ 4 đến 5 câu) kể về một đồ vật mà em yêu thích 
nhất. Trong đoạn văn có sử dụng ít nhất một từ chỉ đặc điểm và một câu nêu đặc điểm 
(Gạch chân dưới từ hoặc câu đó). 
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